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1 Vũ Đình Bảo Nam 01/10/1993 TPHCM ĐH KHTN

CQ,

2015
KHMT
 KHMT
 Giỏi 8.16 Xuất sắc

thi AV
KHMT 5.5 Đạt 

2 Hoàng Văn Hà Nam 06/02/1991 Thanh Hóa ĐH CNTT

CQ,

2014
KTPM
 KTPM
 Giỏi 8.35 Tốt

Miễn AV

TOEIC 720

31/05/2015

KHMT 7.5 Đạt 

3 Hoàng Anh Hùng Nam 12/02/1991 Đồng Nai ĐH CNTT

CQ,

2014
KTPM
 KTPM
 Giỏi 8.36 Xuất sắc thi AV
 KHMT 5.5 Đạt 

4 Nguyễn Thị Bảo Ngọc Nữ 20/03/1992 Phú Yên ĐH CNTT
CQ,

2014

KHMT

CNTN

KHMT

CNTN Giỏi 8.77 Xuất sắc

Miễn AV

TOEIC 605

13/08/2014

KHMT 8.3 Đạt 

5 Lư Thế Phục Nam 29/04/1991 Trà Vinh ĐH CNTT
CQ,

2014
HTTT HTTT Giỏi 8.43 Tốt thi AV
 KHMT 5.3 Đạt 

6 Phan Tấn Tài Nam 04/11/1991 Trà Vinh ĐH CNTT
CQ,

2014
KTPM
 KTPM
 Giỏi 8.47 Xuất sắc thi AV
 KHMT 6.2 Đạt 

Giới
NGÀY 

SINH
NƠI SINH

Đăng ký

 xét tuyển 

ngành 

Kết luận 

của Hội 

đồng

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

KẾT QUẢ THI VẤN ĐÁP CHUYỂN TIẾP CAO HỌC 

Đào tạo Thạc sĩ  khóa 10 đợt 1 năm 2015

TT HỌ VÀ TÊN
Điểm TB

 thi vấn đáp

VĂN BẰNG ĐẠI HỌC ĐIỀU KIỆN XÉT CHUYỂN TIẾP

Điều kiện 

tiếng Anh
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7 Nguyễn Tấn Toàn Nam 05/12/1992 Bình Định ĐH CNTT CQ,
2014

KHMT

CNTN

KHMT

CNTN Xuất sắc 9.09 Xuất sắc

Miễn AV

TOEIC 755

16/09/2014

KHMT 8.0 Đạt 

8 Lê Hữu Vinh Nam 14/12/1992 Bến Tre ĐH CNTT CQ,
2014 KHMT
 KHMT
 Giỏi 8.02 Tốt

Miễn AV

TOEIC 570

22/09/2014

KHMT 5.2 Đạt 

9 Chu Văn Nam Nam 09/10/1992 Vũng Tàu ĐH CNTT

CQ,

2014

KHMT

CNTN

KHMT

CNTN
Khá 7.9 Tốt

Miễn AV

TOEIC 650

24/08/2014
CNTT 6.3 Đạt 

10 Trần Văn  Quang Nam 23/11/1991 Nghệ An ĐH CNTT

CQ,

2014
KTMT  KTMT Giỏi 8.21 Khá

Miễn AV

TOEIC 530

31/03/2015
CNTT 7.1 Đạt 

Danh sách này có 10 thí sinh.

(Đã ký)

            TP.HCM, ngày  04  tháng  05 năm 2015

KT.CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

PHÓ CHỦ TỊCH

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Đinh Đức Anh Vũ
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